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..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………..……………



I. Trắc nghiệm (4 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. 
Câu 1 (0,5 điểm). Chữ số 6 trong số 21653 có giá trị là:
A. 6                       B. 60                 	C. 600                                 D. 6000
Câu 2 (0,5 điểm). Ngày 30 tháng 8 là thứ ba thì ngày 2 tháng 9 năm đó là thứ mấy?
A. Thứ sáu      	B. Thứ năm              C. Thứ tư                             D. Thứ ba
Câu 3 (0,5 điểm). Một hình tròn có bán kính là 20 cm thì đường kính của hình tròn đó là:
A. 10 cm 		B. 40 m            	C. 10 			   D. 4 dm
Câu 4 (0,5 điểm). Đồng hồ bên đang chỉ:  [image: ]

A. 7 giờ 3 phút			B. 7 giờ kém 15 phút
C. 8 giờ 15 phút		D. 7 giờ 15 phút
                                                                                                              
Câu 5 (0,5 điểm). Số liền trước của 57235 là:
A. 57244       		B. 57224                    C. 57235                   D. 57234
Câu 6 (0,5 điểm). Đoạn đường AB dài 1520m, đoạn đường CD dài 1220 m. Hai đoạn đường này chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 350 m. Đoạn đường từ A đến D dài là:
350 m
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A. 3090 m              B. 2740 m              	C. 2390 m                       D. 2390
Câu 7 (0,5 điểm). Một hình vuông có diện tích là 9 . Chu vi hình vuông đó là:
A. 3 cm        		B. 12 cm                    C. 9 cm                      D. 4 cm
Câu 8 (0,5 điểm). 9m 6 cm = … cm. Số điền vào chỗ chấm là:
A. 96               	B. 69                 		C. 906	                   D. 960
II. Tự luận (6 điểm).
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
a.  38955 + 2899               b. 67351 – 27349               c. 35489 x 3         d. 52763 :7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2 (1 điểm). Điền dấu (+, -, x, :) thích hợp vào ô trống.
36          4           2 = 7

Câu 3 (2 điểm). Để phục vụ đồng diễn trong Lễ khai mạc SEA Games  lần thứ 31, có 72 sinh viên xếp thành 8 hàng đều nhau. Hỏi có 1539 sinh viên thì xếp được bao nhiêu hàng như thế? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..
Câu 4 (1 điểm). 
a. Cô giáo có 10 cái bánh, cô chia đều số bánh đó cho các bạn trong lớp thì mỗi bạn được 1 nửa cái. Vậy lớp đó có bao nhiêu bạn được chia bánh.
Lớp đó có …………………..bạn được chia bánh.
b. Trong tháng tư vừa qua, một tuần em học bao nhiêu tiết học ở trường theo thời khóa biểu?
Một tuần em học ……………. tiết học ở trường theo thời khóa biểu.
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